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I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA 

10 THÁNG NĂM 2023 

1. Công tác chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai 

- 10 tháng năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành 10 quyết định, 10 kế hoạch, 02 

văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh (chi 

tiết tại Phụ lục I đính kèm). 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa do Chủ tịch tỉnh là 

Trưởng ban, thành viên là người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương; ban 

hành Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa năm 2023; Kế hoạch Ứng phó 

sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023; Kế 

hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023; tổ 

chức phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa (vào 

tháng 5/2023); tổ chức họp chuyên đề Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và thông qua 

danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2023 

– 2025. Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh có 35 dự án và 137 nhiệm vụ 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tổng kinh phí cho hoạt động chuyển đổi số dự 

kiến thực hiện giai đoạn 2023 - 2025 là: 1.747.201 triệu đồng. Tổng kinh phí dự 

kiến năm 2023 là 260.033 triệu đồng. 

- Trên cơ sở danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

giai đoạn 2023 - 2025, hiện các cơ quan, địa phương đang khẩn trương tổ chức 

triển khai các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ. 10 tháng năm 2023, đã có 88 lượt hồ 

sơ dự án, nhiệm vụ, đề án công nghệ thông tin, chuyển đổi số được xem xét, thẩm 

định.  

2. Kết quả triển khai thực hiện 

- Tỉnh đã hoàn thành việc đăng ký, kết nối Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội. Tiếp tục tổ chức triển khai Kho quản lý dữ liệu hồ 

sơ, kết quả giải quyết TTHC điện tử và các chức năng liên quan đến công tác số 

hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực 

tuyến tỉnh nhằm hỗ trợ cơ quan hành chính nhà nước lưu trữ dữ liệu hồ sơ, kết quả 
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giải quyết TTHC và hình thành Kho dữ liệu điện tử kết quả giải quyết TTHC của 

tổ chức, cá nhân. Từ khi triển khai đến nay, có 229.998 hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC đã được số hóa, trong đó riêng tháng 10/2023 là 5.025 hồ sơ 

- Nhằm đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tuyến, tỉnh tiếp tục 

duy trì thực hiện việc giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho các sở, ngành, địa phương. 

Năm 2023, chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến được giao cho các sở, ban, ngành của tỉnh là 

50% - 55%, cấp huyện là 40% - 45% và cấp xã là 30% - 35%; công bố danh mục 

TTHC trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn tỉnh với tổng số 814 

TTHC/1809 TTHC (chiếm 45%), các TTHC được xem xét công bố trực tuyến toàn 

trình và một phần là các TTHC có phát sinh hồ sơ trong thực tế; đảm bảo đáp ứng 

đầy đủ các tiêu chí tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP. 10 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 203.224 hồ sơ 

trực tuyến (đạt tỉ lệ 47,09%). 

- Hoàn thành chuyển đổi hoạt động IPv6 cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

(https://khanhhoa.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công tỉnh Khánh Hòa 

(https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn) để phục vụ người dân, doanh nghiệp truy 

cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6. 

- Xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh 

Khánh Hòa vào tháng 4/2023 tại địa chỉ https://ipa.khanhhoa.gov.vn. Đưa Ứng 

dụng Công dân số tỉnh Khánh Hòa vào sử dụng vào ngày 10/10/2023.  

- Đẩy mạnh triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn 

tỉnh thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể như: “Thanh niên tình nguyện 

hỗ trợ chuyển đổi số trong kinh doanh đối với các hộ tiểu thương”, hỗ trợ tạo mã 

QR pay để thanh toán không dùng tiền mặt cho các hộ kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh; thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng thụ hưởng chính sách 

người có công tại các xã, phường,...  

- Trên địa bàn tỉnh có 05 đơn vị (Bệnh viện tỉnh; Trung tâm Y tế Diên Khánh, 

Trung tâm Y tế Khánh Sơn, Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới) 

đang triển khai thử nghiệm hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Đồng thời, Sở Y tế 

đang phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) triển khai phần mềm tư vấn 

khám bệnh từ xa Vtelehealth. Hệ thống VTelehealth có 171.086 người dân đăng ký 

tài khoản, 17 cơ sở khám chữa bệnh, 542 tài khoản bác sĩ và đã có 669 phiên 

khám. Hiện Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đang phối hợp với Trung 

tâm thông tin Y tế quốc gia tạo tài khoản cho các bác sĩ tham gia khám, tư vấn từ 

xa và hoàn thiện các quy định pháp lý trước khi thông báo rộng rãi đến người dân. 

Triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, hiện 100% 

các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã trang bị tối thiểu phương thức không dùng tiền 

mặt qua việc công khai mã QR tài khoản thanh toán tại bộ phận thu phí. 

- Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động truyền thanh cơ sở, tỉnh đã ban 
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hành Kế hoạch số 3446/KH-UBND ngày 12/4/2023 về chuyển đổi hệ thống truyền 

thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2023 – 2025, theo đó, năm 2023, toàn tỉnh Khánh Hòa dự kiến hoàn 

thành việc đầu tư, nâng cấp 43 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông cấp xã. Triển khai Kế hoạch số 3446/KH-UBND, tính đến tháng 

10/2023, 14/43 đài đã được thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đề cương 

và dự toán chi tiết (Nha Trang: 07; Ninh Hòa: 04; Cam Ranh: 02; Cam Lâm: 01); 

11/43 đài đang trong quá trình thẩm định (Khánh Vĩnh: 07; Khánh Sơn: 04); 18/43 

đài chưa gửi hồ sơ đề nghị thẩm định (Ninh Hòa: 05; Vạn Ninh: 06; Diên Khánh: 

05; Cam Lâm: 02). 

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 943 tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện Đề án 

06 với 7.831 thành viên. Trong thời gian qua, các Tổ tập trung thực hiện công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến (cách thức 

đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng cách quét mã QR định danh VNeID); 

thanh toán trực tuyến; sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Khánh Hòa; đồng thời, tiếp tục phối hợp với lực 

lượng Công an địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký 

và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2; cũng như hỗ trợ công chức Tư pháp - Hộ 

tịch các địa phương thực hiện số hóa sổ hộ tịch… 

- 10 tháng năm 2023, tỉnh đã tổ chức 01 hội thảo chuyên đề công nghệ thông 

tin giữa các doanh nghiệp Ấn Độ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh; 01 hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về an 

ninh mạng, an toàn thông tin mạng; 01 hội nghị triển khai Kế hoạch số 

6559/KHPH-TCTĐA06CP-TCTĐA06KH ngày 04/7/2023 của Tổ Công tác Đề án 

06 Chính phủ và Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Khánh Hòa về triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 

2030”; 04 đợt tập huấn về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước và công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu công tác quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại cơ quan nhà nước và một số doanh 

nghiệp hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; 01 

đợt tập huấn hướng dẫn các cơ quan, địa phương thiết lập và theo dõi các dự án, 

nhiệm vụ chuyển đổi số trên Phần mềm BASE; 01 Hội thảo về an ninh mạng, an 

toàn thông tin phục vụ quá trình chuyển đổi số tỉnh Khánh Hoà năm 2023 và Sự 

kiện hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023. 

- Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện cập nhật 

14 văn bản; 04 tài liệu hội thảo; 69 tin, bài; 44 đồ họa trực quan về chuyển đổi số; 

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thực hiện 08 chuyên mục tuyên truyền 

về chuyển đổi số trên sóng phát thanh, truyền hình. Tỉnh đã ban hành 21 văn bản 
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hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống 

thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về chuyển đổi số. 

- Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã 

hội tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, phân loại và chuyển phân phối đến cơ quan, địa 

phương có thẩm quyền xử lý 462 phản ánh, kiến nghị. Giải đáp, hướng dẫn, hỗ trợ 

cho 1.918 lượt người dùng và khách hàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua các 

kênh thông tin hỗ trợ (tổng đài 19001023, chatbox, email) của Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến. 

- Toàn tỉnh hiện có 30/30 hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất 

cấp độ; 148 trang/cổng thông tin điện tử được gắn tín nhiệm mạng. 

- Tính đến hết tháng 10/2023, tổng kinh phí sự nghiệp đã bố trí cho hoạt động 

chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 là 29.473 triệu đồng (trong đó cấp cho nhiệm 

vụ chuyển đổi số là 20.175 triệu và Đề án 06 là: 9.298 triệu). 

3. Tiến độ triển khai nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

năm 2023 

a) Tiến độ triển khai nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh 

- UBND thành phố Nha Trang: Đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xây 

dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang” (Công văn số 

8517/UBND-VHTT ngày 13/10/2023). 

- UBND thị xã Ninh Hòa: Đang gửi Đề án “Xây dựng thí điểm mô hình đô thị 

thông minh” trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 để Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến chuyên môn (lần 3). 

- UBND thành phố Cam Ranh: Đã gửi hồ sơ Đề án đô thị thông minh thành 

phố Cam Ranh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông góp ý chuyên môn, Sở 

Thông tin và Truyền thông hiện đang lấy ý kiến của các cơ quan liên quan đối với 

dự thảo Đề án và báo cáo kết quả kiểm tra chuyên môn (Công văn số 

3425/STTTT-CNTTBCVT ngày 20/10/2023). 

- UBND huyện Cam Lâm: Đã hoàn chỉnh nội dung Đề án theo Quyết định số 

1495/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh về ban hành danh mục dự án, 

nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 

2025 và gửi Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến chuyên môn. Đồng thời, 

huyện đã trình và xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chủ trương đầu 

tư Trung tâm điều hành IOC của huyện theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ 

thống nhất thông qua trước khi trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư. 

b) Tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

thuộc danh mục dự án năm 2023: Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo. 
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II. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ 02 THÁNG CUỐI NĂM 2023 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ và đảm 

bảo chất lượng nội dung các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch chuyển 

đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023; 

các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang được giao chủ trì 

thực hiện; triển khai sử dụng phần mềm Base để quản lý, giám sát tiến độ thực hiện 

các dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến (phấn đấu đến cuối năm 

2023, toàn tỉnh đạt 50% hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ TTHC); tiếp tục chỉ 

đạo triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; quan tâm 

chỉ đạo tiếp nhận, trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân trên Hệ 

thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp 

về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa; triển khai Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các 

cơ quan, địa phương. 

- Các cơ quan được giao chủ trì triển khai các mô hình tại Kế hoạch phối hợp 

số 6559/KHPH-TCTĐA06CP-TCTĐA06KH ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm 

bảo hoàn thành việc triển khai các mô hình theo kế hoạch. 

- Giám đốc Sở Nội vụ: Chỉ đạo triển khai kế hoạch Đề án thí điểm xây dựng 

Khu dân cư điện tử năm 2023; xây dựng hệ thống thông tin Khu dân cư điện tử, 

đưa hệ thống vận hành thử tại các đơn vị thí điểm vào đầu tháng 11 năm 2023. 

- Giám đốc Sở Y tế: Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo chủ trương đầu tư bệnh viện 

thông minh của Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa và Bệnh viện Yersin Nha Trang 

trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt. 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo tổ chức đào tạo 

về chuyển đổi số nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công nghệ số của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đào 

tạo kỹ năng số cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 

+ Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: Xây dựng Trung tâm giám 

sát, điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (IOC), Nền tảng tích hợp ứng dụng và 

dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa (LGSP), Xây dựng Kho dữ liệu dùng 

chung tỉnh Khánh Hòa; các nhiệm vụ: Di dời Trung tâm dữ liệu tỉnh, Xây dựng hệ 
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thống thông tin báo cáo, Triển khai giải pháp ký số chuyên dùng tập trung 

(HSM),... 

+ Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; tham mưu và 

tổ chức triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số trong 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tham mưu tổ chức triển khai diện rộng về sử dụng phần 

mềm phòng chống virus cho máy trạm tại các cơ quan, địa phương; tham mưu xây 

dựng Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2024. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI 

HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG 

- Các cơ quan, đơn vị gặp khó khăn trong việc xác định định mức trang thiết 

bị phần cứng, phần mềm khi ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị.  

- Quá trình triển khai các mô hình thuộc Kế hoạch số 6559/KHPH-

TCTDA06CP-TCTDA06 ngày 04/7/2023, các cơ quan còn gặp phải một số khó 

khăn sau: Một số mô hình chưa có hướng dẫn giải pháp thực hiện (yêu cầu về bảo 

mật thiết bị đầu cuối, mô hình khung cho giải pháp) và làm rõ cách thức khai thác 

được dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hướng dẫn về định mức cho 

việc đầu tư mua sắm trang thiết bị còn chậm (Công văn số 5440/BTTTT-CĐSQG 

ngày 25/10/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông).  

- Việc thực hiện đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh 

trên Hệ thống thông tin quốc gia theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 

18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023), 

còn một số hạn chế như: Do chưa có sự đồng bộ, liên thông nên hiện nay phải thực 

hiện trên cả 02 hệ thống: Hệ thống thông tin quốc gia và Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công tỉnh Khánh Hòa, việc này sẽ tốn nhiều thời gian, không bảo đảm thời 

gian xử lý hồ sơ theo quy định. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hộ kinh 

doanh vừa mới triển khai từ tháng 07/2023 vẫn chưa thực sự ổn định và đang trong 

quá trình hoàn thiện. 

- Khi triển khai các ứng dụng cộng đồng, do người dân thiếu kiến thức và kỹ 

năng về công nghệ thông tin dẫn đến mất rất nhiều thời gian, công sức hướng dẫn 

cài đặt, cách thức sử dụng. Đặc biệt có một số địa phương, tỉ lệ người dân dùng 

điện thoại thông minh còn thấp nên dẫn đến rất khó triển khai, nhân rộng mô hình.  

- Hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến khó khăn 

trong kết nối, liên thông, chia sẻ, khai thác hiệu quả tài nguyên (các cơ sở dữ liệu) 

của ngành với tỉnh và Trung ương.  
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- Thiếu nguồn nhân lực công nghệ thông tin để tham mưu và triển khai các 

nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND tỉnh 

- Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, sớm xem xét, phê duyệt: Kế 

hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số trong cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa; Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa; Danh 

mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần; Danh mục dịch vụ công thực 

hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch Nâng cao Chỉ số 

chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023. 

- Ngày 13/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 

3357/STTTT-TTCNTT&DVHCCTT đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng 

hệ thống Họp trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, theo đó, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo 

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm, Vạn Ninh, 

Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh chủ động cân đối nguồn kinh phí của địa 

phương để đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị MCU lắp đặt tại UBND cấp huyện và 

triển khai phương án kết nối phân cấp với thiết bị MCU tập trung của tỉnh để bảo 

đảm chất lượng tín hiệu các cuộc họp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. 

- Hiện nay, nhân lực làm công tác tham mưu chuyển đổi số của Sở Thông tin 

và Truyền thông - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số còn rất hạn chế 

trong điều kiện khối lượng công việc tham mưu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 

ngày càng nhiều, khó và phức tạp. Do vậy, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, đảm 

bảo biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2023 và các năm tiếp 

theo để bảo đảm công tác tham mưu chuyển đổi số của tỉnh phát huy hiệu quả. 

2. Đối với các sở, ban, ngành, địa phương 

- Tại Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia 

về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển 

đổi số năm 2023, tỉnh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ: “hoàn thành các chỉ tiêu 

liên quan đến dịch vụ công trực tuyến năm 2023, đạt 50% hồ sơ trực tuyến trước 

tháng 9/2023”. Tính đến cuối tháng 10/2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tỉnh hiện mới 

chỉ đạt 47,09%. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ do Ủy ban Quốc gia về chuyển 

đổi số giao, đề nghị các cơ quan, địa phương nỗ lực, đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ TTHC trực tuyến thuộc lĩnh vực, phạm vi phụ trách, bảo đảm hoàn 

thành chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 807/QĐ-

UBND ngày 11/4/2023, và chỉ tiêu chung 50% hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh trong 

năm 2023. 

- Liên quan các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo theo Kế 
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hoạch số 1533/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Kế 

hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023 và Quyết định số 1495/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Danh mục dự án, nhiệm 

vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025. 

UBND thành phố Cam Ranh đã có Công văn số 4263/UBND-CNTT ngày 

24/8/2023 đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai các dự án, nhiệm 

vụ chuyển đổi số theo Đề án Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2022 – 2025. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 

2598/SGDĐT-QLCL ngày 07/9/2023 về hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ chuyển đổi số ngành Giáo dục (Công văn số 2598/SGDĐT-QLCL). Tuy nhiên, 

hiện nay ngành Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh vẫn khó khăn trong việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ này, vì Công văn số 2598/SGDĐT-QLCL hướng dẫn chưa 

rõ ràng, cụ thể. Vì vậy, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh quan tâm hỗ trợ, tiếp 

tục định hướng, hướng dẫn rõ để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện. 

- Hiện tại, Hệ thống Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh chỉ 

thực hiện bổ sung một số chức năng cơ bản, thiết yếu và không thực hiện nâng cấp 

toàn diện hệ thống (theo chỉ đạo của UBND tỉnh), dẫn đến việc kết nối, đồng bộ 

với một số hệ thống của một số Bộ, ngành còn hạn chế, thường phát sinh lỗi. Do 

vậy đề nghị Văn phòng UBND tỉnh sớm triển khai Hệ thống cung cấp dịch vụ 

hành chính công mới để thay thế (đã được UBND tỉnh giao chủ trì). 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa 10 

tháng năm 2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa./. 

Nơi nhận: TL. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
- UBQG về CĐS (VBĐT); 

- Bộ TT&TT (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Các Sở, ban ngành (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (VBĐT); 

- Thành viên BCĐCĐS (VBĐT); 

- Tổ giúp việc BCĐCĐS (VBĐT); 

- Lưu: BCĐCĐS, STTTT. 

THƯ KÝ  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Phạm Duy Lộc 
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Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN BAN HÀNH 10 THÁNG NĂM 2023 

(Đính kèm Báo cáo số     /BC-BCĐCĐS ngày    /10/2023 

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa) 

 

- Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh về kiện toàn 

thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định quản lý, xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông, hạ tầng 

kỹ thuật viễn thông với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Họp trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu 

hồ sơ trực tuyến cho các sở, ban ngành, địa phương năm 2023; 

- Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh ban hành 

Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa theo Quyết 

định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Quyết định số 2040/QĐ-BCĐ ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2023. 

- Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh ban hành 

Danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh KhánhHòa giai 

đoạn 2023 - 2025; 

- Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh ban hành 

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa; 

- Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần; Danh mục dịch vụ 

công thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; 

- Kế hoạch số 1533/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về chuyển 

đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023; 

- Kế hoạch số 2517/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về Ứng phó 

sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023; 

- Kế hoạch số 3446/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh triển khai 
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chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025; 

- Kế hoạch số 6456/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh về Phát triển 

hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023; 

- Kế hoạch số 5664/KH-UBND ngày 12/6/2023 thực hiện Chương trình 

chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025; 

- Kế hoạch số 7501/KH-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh về nâng cao 

chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa năm 2023; 

- Kế hoạch số 7667/KH-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh về việc tổ 

chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại 

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Khánh 

Hòa; 

- Kế hoạch số 9795/KH-UBND ngày 26/9/2023 về triển khai thí điểm wifi 

miễn phí tại nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh và huyện 

Khánh Sơn; 

- Kế hoạch số 9795/KH-UBND ngày 26/9/2023 về triển khai thí điểm wifi 

miễn phí tại nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh và huyện 

Khánh Sơn; 

- Kế hoạch số 10156/KH-UBND ngày 04/10/2023 về tổ chức Sự kiện hưởng 

ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; 

- Công văn số 7885/UBND-KSTT ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về việc 

điều chỉnh, bổ sung danh mục, dự án nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số năm 2023 

ban hành Kèm theo Kế hoạch số 1533/KH-UBND ngày 23/02/2023; 

- Công văn số 8551/UBND-KSTT ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường hiệu quả quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân 

sách nhà nước. 



Phụ lục II 

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 

(Đính kèm Báo cáo số     /BC-BCĐCĐS ngày 30/10/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa) 

 

I. DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Tên dự án Chủ đầu tư 
Thời gian 

thực hiện 

Tổng 

kinh phí 
2023 Tiến độ thực hiện 

1.  

Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục 

vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ 

liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

2022 - 2023 20.481,6 20.481,6 Tạm hoãn 

2.  
Nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ công 

nghệ thông tin (LGSP) tỉnh Khánh Hòa 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

2022 - 2023 14.755 14.755 

Đã có Quyết định phê duyệt Dự án 

(2185/QĐ-UBND ngày 18/9/2023); 

Sở TTTT đã có văn bản gửi Sở 

KHĐT đề nghị bố trí vốn  

3.  
Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông 

minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 01) 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

2022 - 2024 55.027 8.000 

Hội đồng thẩm định tỉnh đã có ý 

kiến về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu 

khả thi Dự án (3910/HĐTĐ-DA 

ngày 29/9/2023), hiện Sở TTTT 

đang thực hiện rà soát, giải trình các 

ý kiến của Hội đồng thẩm định tỉnh. 

4.  
Thiết lập Trung tâm điều hành thông tin hỗ trợ 

khách du lịch 
Sở Du lịch 2022 - 2024 4.728 3.500 

Đã phê duyệt dự án (2476/QĐ-

UBND ngày 20/10/2023) 

5.  
Xây dựng hệ thống phần mềm Quản trị nhà 

trường 

Trường CĐ 

KTCN Nha 

Trang 

2022 - 2023 2.000     2.000  

Đang thẩm định dự án (HĐTĐ đã 

có báo cáo thẩm định) - Do vướng 

các quy định về ban hành định mức 

tài sản phần mềm nên đang chờ 

6.  
Dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Nha Trang thuộc Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội  

Trường CĐ 

KTCN Nha 

Trang 

2022 - 2023 6.956 6.956 

Đã phê duyệt dự án (Báo cáo 

NCKT) + phê duyệt Kế hoạch 

LCNT số 1847/QĐ-UBND ngày 
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04/8/2023 

7.  
Nâng cấp trang thiết bị phục vụ giảng dạy và 

công tác quản lý Trường Đại học Khánh Hòa 

Trường Đại 

học Khánh 

Hòa 

2022 - 2025 59.925 20.000 
Đang trình thẩm định dự án (Báo 

cáo NCKT) 

8.  
Lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại 

các hồ chứa nước do Công ty TNHH MTV Khai 

thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý  

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2022 - 2023 
                 

2.144  

            

2.144  

Đã phê duyệt dự án (2501/QĐ-

UBND ngày 23/10/2023) 

9.  
Đầu tư và phát triển thư viện tỉnh theo mô hình 

thư viện số và thư viện tự động hóa 

Sở Văn hóa 

và Thể thao 
2022 - 2023 17.649 6.000 

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự 

án (140/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021) 

10.  
Đầu tư, mua sắm hệ  thống thiết bị  kỹ thuật phục 

vụ sản xuất, phát sóng chương trình của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa 

Đài Phát 

thanh và 

Truyền hình 

Khánh Hòa 

2022 - 2025 
               

38.163  

          

11.449  

Đã có Quyết định phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu (3354/QĐ-

UBND ngày 06/12/2022) và đang tổ 

chức triển khai thực hiện 

11.  
Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh 

Hòa 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

2024 - 2025 30.000 
 

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự 

án (43/NQ-HĐND ngày 21/7/2023); 

đang trình thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

12.  
Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
2023 - 2024 12.377   

Quyết định phê duyệt dự án 

(1936/QĐ-UBND ngày 15/8/2023); 

UBND tỉnh đã phê duyệt KHLCNT 

và đang triển khai thực hiện các gói 

thầu 

13.  
Hệ thống kho dữ liệu và phần mềm nghiệp vụ 

ngành du lịch 
Sở Du lịch 2024 - 2026 15.000   

Đang trình thẩm định Báo cáo chủ 

trương đầu tư dự án 

14.  
Xây dựng Hệ thống thư viện điện tử ngành tài 

nguyên và môi trường 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2023 - 2025 14.900          500  
Đang xây dựng báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư 

15.  
Xây dựng Cổng dữ liệu ngành tài nguyên và môi 

trường 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2023 - 2024      5.000      3.000  
Đang xây dựng báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư 
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16.  
Đầu tự hạ tầng để triển khai thí điểm trang bị hệ 

thống thông tin quản lý bệnh viện thông minh, 

Bệnh án điện tử (EMR) cho bệnh viện Ung Bướu 

Sở Y tế 2023 - 2025 13.600 1.500 
Đang trình thẩm định Báo cáo chủ 

trương đầu tư dự án 

17.  

Đầu tự hạ tầng triển khai thí điểm trang bị hệ 

thống thông tin quản lý bệnh viện thông minh, 

Bệnh án điện tử (EMR) cho bệnh viện Yersin 

Nha Trang 

Sở Y tế 2023 - 2025 13.300 1.500 
Đang trình thẩm định Báo cáo chủ 

trương đầu tư dự án 

18.  
Đầu tư mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin 

phục vụ cho công tác chuyển đổi số trong giáo 

dục nghề nghiệp 

Sở Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

2023 - 2025       8.100    

Có văn bản điều chỉnh phân bổ vốn 

năm 2024: 4,5 tỷ, năm 2025: 3,6 tỷ 

(1793/SLĐTBXH-GDNN) 

19.  
Xây dựng hệ thống phần mềm Quản trị dùng 

chung của các trường trung cấp công lập 

Sở Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

2023 - 2025 
                 

3.000  
    

20.  
Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành nông 

nghiệp (giai đoạn 01) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2024 - 2026 
               

30.000  
  

Đang trình thẩm định Báo cáo chủ 

trương đầu tư dự án 

21.  Hệ thống thông tin địa lý lĩnh vực lâm nghiệp 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2024 - 2025 
               

14.960   

Đang trình thẩm định Báo cáo chủ 

trương đầu tư dự án 

22.  
Dự án xây dựng Trung tâm quản lý, điều hành 

giao thông công cộng tỉnh Khánh Hòa 

Sở Giao 

thông vận tải 
2023 - 2026 105.000   

Đang trình thẩm định, phê duyệt Đề 

án  

23.  
Xây dựng Hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo 

của Tỉnh ủy 

Văn phòng 

Tỉnh ủy 
2023 - 2025 23.030   

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự 

án (45/NQ-HĐND ngày 

11/10/2023) 

24.  
Phiên tòa trực tuyến tại các điểm cầu thuộc tỉnh 

Khánh Hòa 
Tòa án tỉnh  2023 - 2024     12.138    12.138    

Tổng cộng   522.233 113.923  



 

 

II.  NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ 

ĐVT: Đồng 

TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Nhu cầu  

kinh phí 

Kinh phí  

đã cấp 

Xem xét cấp bổ 

sung kinh phí  
Tiến độ hiện nay 

I NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 909/QĐ-UBND TỈNH (ƯU TIÊN SỐ 01) 

1 

Mua sắm bản quyền phần 

mềm phục vụ kết nối Trục 

liên thông văn bản quốc gia 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2.716.664.156 0 2.716.664.156 

- UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực 

hiện theo Công văn số 9137/UBND-

KSTT ngày 11/9/2023; 

- Sở TTTT đã có VB số 3020/STTTT-

VP ngày 21/9/2023 đề nghị STC cấp bổ 

sung kinh phí. 

2 
Di dời Trung tâm dữ liệu 

tỉnh qua trụ sở mới 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
14.916.905.000 0 14.916.905.000 

- UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực 

hiện theo Công văn số 9385/UBND-

XDNĐ ngày 18/9/2023; 

- Sở TTTT đã có VB số 3122/STTTT-

VP ngày 29/9/2023 đề nghị STC cấp bổ 

sung kinh phí. 

3 

Mua sắm bản quyền phần 

mềm phòng chống mã độc 

tập trung, chống thất thoát 

dữ liệu 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
480.000.000 0 480.000.000 

- UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực 

hiện theo Công văn số 9793/UBND-

XDNĐ ngày 26/9/2023; 

- Sở TTTT đã có VB số 3348/STTTT-

VP ngày 13/10/2023 đề nghị STC cấp 

bổ sung kinh phí. 

4 
Triển khai Hệ thống thông 

tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2.997.096.000 700.000.000 2.297.096.000  

- Sở Thông tin và Truyền thông đang 

thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết; 

- Dự kiến gửi STC xem xét, cấp bổ 

sung kinh phí trước ngày 10/11/2023. 
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TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Nhu cầu  

kinh phí 

Kinh phí  

đã cấp 

Xem xét cấp bổ 

sung kinh phí  
Tiến độ hiện nay 

5 

Mua sắm bổ sung máy chủ 

vận hành hệ thống thông tin 

phục vụ công tác cải cách 

hành chính 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
1.478.751.000 1.500.000.000 0 

(Kinh phí CCHC năm 2023) 

Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 

6 

Triển khai giải pháp ký số 

chuyên dùng tập trung 

(HSM) 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
1.499.038.000 1.500.000.000 0 

(Kinh phí CCHC năm 2023) 

Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 

7 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành giáo dục và 

đào tạo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
   

Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

8 

Xây dựng Trung tâm điều 

hành về GD&ĐT tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
   

Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

9 

Đầu tư mua sắm các thiết bị 

CNTT và các trang thiết bị 

khác có liên quan   

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
   

Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

10 

Xây dựng kiến trúc CNTT 

ngành tài nguyên và môi 

trường tỉnh Khánh Hoà 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
   

Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

11 

Xây dựng CSDL về hồ sơ 

giao đất, cho thuê đất của 

các tổ chức trên địa bàn 

tỉnh ứng dụng GIS 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
   

Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

12 

Chuẩn hóa bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất  và bản 

đồ quy hoạch sử dung đất 

cập nhật CSDL Hệ thống 

GIS Khánh Hòa 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
   

Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

13 Đánh giá an toàn thông tin 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
   

Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

14 
Xây dựng hệ thống giám 

sát hoạt động tiếp công dân 
Thanh tra tỉnh    

Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 
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TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Nhu cầu  

kinh phí 

Kinh phí  

đã cấp 

Xem xét cấp bổ 

sung kinh phí  
Tiến độ hiện nay 

thông minh trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

15 

Xây dựng hệ thống tác 

nghiệp nhắc việc trong 

ngành Thanh tra tỉnh 

Thanh tra tỉnh    
Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

II NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 909/QĐ-UBND TỈNH (ƯU TIÊN SỐ 02) 

16 

Xây dựng và áp dụng Hệ 

thống quản lý thông tin truy 

xuất nguồn gốc (TXNG) 

cho sản phẩm, hàng hóa 

chủ lực trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
   

Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

17 

Nâng cấp, hoàn thiện Cổng 

thông tin điện tử Công an 

tỉnh Khánh Hòa 

Công an tỉnh 2.989.449.000 0 2.989.449.000 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực 

hiện theo Công văn số 10154/UBND-

KSTT ngày 03/10/2023 

III NHIỆM VỤ CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC CÒN LẠI (ƯU TIÊN SỐ 03) 

18 

Xây dựng Phần mềm quản 

lý công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ 2.494.627.000 0 2.494.627.000 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực 

hiện theo Công văn số 10344/UBND-

KSTT ngày 09/10/2023 

19 

Mua sắm hệ thống màn 

hình Led và hệ thống máy 

chiếu Projector Mapping 

cho Đoàn Ca múa nhạc Hải 

Đăng 

Đoàn Ca múa 

nhạc Hải Đăng 
11.044.612.000 0 11.044.612.000 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực 

hiện theo Công văn số 10506/UBND-

KSTT ngày 11/10/2023 

20 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

ngành khoa học và công 

nghệ, các công cụ quản lý, 

khai thác phục vụ quá trình 

chuyển đổi số 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
   

Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

21 

Xây dựng và áp dụng Hệ 

thống ISO điện tử cho các 

cơ quan hành chính nhà 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
   

Đang hoàn thiện báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 



4 

TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Nhu cầu  

kinh phí 

Kinh phí  

đã cấp 

Xem xét cấp bổ 

sung kinh phí  
Tiến độ hiện nay 

nước các cấp trong tỉnh 

Khánh Hòa 

 TỔNG CỘNG:  40.617.142.156 3.700.000.000 36.939.353.156  
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